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BÀI 1. TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN 

1. Khái niệm 

Xét tam giác ABC vuông tại A có , khi đó: 

●​ AC gọi là cạnh đối của góc  

●​ AB gọi là cạnh kề của góc  

 

Định nghĩa: 

 

Như vậy: 
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 ​  ​​  ​​ . 

Câu 1:​ Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 6cm; AC = 8cm. 

a) Tính BC 

b) Tính tỉ số lượng giác của góc B. 

Câu 2:​ Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5; BC = 13. Tính tỉ số lượng giác 

của góc B. 

Câu 3:​  ( Tỉ số lượng giác hai góc phụ nhau ). Cho tam giác ABC vuông tại A 

a) Viết tỉ số lượng giác của góc B và C 

b) Từ đó rút ra nhận xét 

2. Tỉ số lượng giác hai góc phụ nhau 

Kết quả : Nếu hai góc phụ nhau :  thì: 

●​  

●​  

●​  

●​ . 

Câu 4:​ Cho tam giác ABC vuông tại A, có:  AB = 9m, AC = 12m. Tính các tỉ số 

lượng giác của góc B, từ đó suy ra tỉ số lượng giác của góc C. 

Câu 5:​ Sử dụng mối quan hệ hai góc phụ nhau, hãy viết các tỉ số lượng giác 

sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 450. 

Sin600, Cos750, Sin52030’, Cot820, tan800. 

Câu 6:​ a) Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần:  

, , , , . 

b) Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần:  

, , , , . 
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3. Tính chất cần nhớ. 

Với mọi góc nhọn , ta luôn có: 

●​  

●​  

●​  

●​  

●​  

 

Câu 7:​ Cho góc nhọn  có . Tính tỉ số lượng giác còn lại của góc  

Câu 8:​ Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết , hãy tính 

a) Tỉ số lượng giác còn lại của góc B 

b) Các tỉ số lượng giác của góc C. 

Câu 9:​  Sử dụng mối quan hệ hai góc phụ nhau, tính : 

a)  ​ ​ ​ ​ b)  ​  

c)  ​ ​ d) . 

 

BÀI TẬP VỀ NHÀ 

TRẮC NGHIỆM. 

Câu 1:​ Cho tam giác MNP vuông tại M. Đẳng thức nào dưới đây là đúng? 
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A. .​ B. .​  

C. .​ D. . 

Câu 2:​ Cho tam giác ABC vuông tại A ( hình vẽ). Tỉ số lượng giác  bằng? 

 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 3:​ Cho hình vẽ. Tính  

 

A. .​ B. .​ C. .  D. . 

Câu 4:​ Cho hình vẽ, tính  
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A. .​ B. .​ C. .   D. . 

Câu 5:​ Cho tam giác ABC vuông tại C có BC = 1,2cm, AC = 0,9cm. Tính các tỉ số 

lượng giác sinB và cosB. 

A. sin B = 0,6; cos B = 0,8.​ B. sin B = 0,8; cos B = 0,6. 

C. sin B = 0,4; cos B = 0,8.​ D. sin B = 0,6; cos B = 0,4. 

Câu 6:​ Cho α và β là hai góc nhọn bất kì thỏa mãn α + β = 90o. Khẳng định 

nào sau đây là đúng? 

A. tanα = sinβ.​ B. tanα = cotβ. 

C. tanα = cosβ.​ D. tanα = tanβ. 

Câu 7:​ Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. .​ B. . 

C. .​ D. . 

Câu 8:​ Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. .​ B. . 

C. .​ D. . 

Câu 9:​ Kết quả  bằng? 

A. .​ B. . 

C. .​ D. . 
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Câu 10:​ Kết quả  bằng? 

A. 1.​ B. 2.​ C. .​ D. . 

Câu 11:​ Kết quả  bằng? 

A. 1.​ B. 2.​ C. .​ D. . 

Câu 12:​ Cho các tỉ số lượng giác: . Giá trị nhỏ nhất 

là? 

A. .​ B. .​ C. .​ D.  

Câu 13:​ Cho góc nhọn . Chọn khẳng định đúng? 

A. .​ B. . 

C. .​ D. . 

Câu 14:​ Cho góc nhọn . Khẳng định nào sai? 

A. .​ B. . 

C. .​ D. . 

Câu 15:​ Cho . Khi đó  bằng? 

A. .​ B. . 

C. .​ D.  

TỰ LUẬN 
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Câu 16:​ Cho tam giác  vuông tại  có . Tính các tỉ 

số lượng giác của góc , từ đó suy ra tỉ số lượng giác của góc  

Câu 17:​ Cho . Hãy tính các tỉ số lượng giác còn lại: ; ;  
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